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BẢN THỐNG KÊ, RÀ SOÁT

Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Để phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Bộ Công an thống kê, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể như sau:
1. Bộ luật Hình sự 

- Điều 304 Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. 
- Điều 305. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ.
 - Điều 306. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ. 
3. Luật Quy hoạch
Danh mục trong Luật không quy định việc định hướng phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp.
4. Luật Khoa học công nghệ
Điều 25 quy định nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng của tổ chức khoa học, công nghệ và các hình thức khác.
5. Luật Đầu tư 
Phụ lục IV quy định Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó, quy định về kinh doanh vũ khí quân dụng. 
6. Luật Công an nhân dân
Điều 16 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
7. Luật Cảnh vệ

Điều 20 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Điều 21 quy định về nổ súng khi thi hành nhiệm vụ.

8. Luật Cảnh sát Cơ động
Điều 10 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát Cơ động được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Điều 15 quy định việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
9. Luật Hóa chất
Một số điều luật quy định liên quan đến quản lý tiền chất thuốc nổ.

10. Luật Biên phòng Việt Nam

Điều 17 quy định về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng.

11. Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Điều 14 quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Cảnh sát biển.

12. Luật Dân quân tự vệ

Điều 25 quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Dân quân tự vệ.
13. Luật Phòng cháy, chữa cháy

Điều 27 quy định về phòng chống, cháy nổ đối với cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

14. Luật Cơ yếu

Điều 36 quy định về đảo đảm điều kiện người làm công tác cơ yếu.

15. Luật Quốc phòng

Một số điều luật có quy định liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
16. Luật Lâm nghiệp

Điều 106 quy định trang bị, bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ chính sách đối với lực lượng Kiểm lâm.

17. Pháp lệnh Quản lý thị trường

Điều 39 quy định phương tiện làm việc, trang phục của lực lượng quản lý thị trường.

18. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngoại thương 
Phụ lục 1 quy định vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp) là mặt hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu. 
19. Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

Điều 3 quy định ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và phạm vi quản lý.


20. Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

Điều 11 vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

21. Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Các điều quy định về hành vi vi phạm và mức phạt về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

22. Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Các điều quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.
23. Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

Các điều quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
24. Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Các điều quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

25. Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Các điều quy định về chính sách, biện pháp, lực lượng, phương tiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
26. Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

27. Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

28. Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

29. Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

30. Thông tư số 40/2021/TT-BCA ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vũ khí, khí tài, vật liệu nổ và thiết bị, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân.
31. Thông tư số 85/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

32. Thông tư số 86/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

33. Thông tư số 169/2018/TT-BQP ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý.

34. Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị phương tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ.

35. Thông tư số 141/2021/TT-BQP ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý trang bị kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ. 
36. Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

37. Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

38. Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành QCVN01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.
